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 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp……..SBD: .............................

Cho biết khối lượng mol  của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Ni=59; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Sn=119;I=127; Ba=137; Au=197; Pb=207
Câu 41: Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là

A. protein.
B. xenlulozơ.
C. saccarozơ.
D. tinh bột.

Câu 42: Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH tạo thành HCOONa và C​2​H​5​OH ?

A. CH​​3​COOC​​2​H​​5​​
B. HCOOCH​3
C. CH​3​COOC​​H​3​
D. HCOOC​2​H​5​​

Câu 43: Dd chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. Metanol.
B. Glixerol.
C. Axit axetic.
D. Metylamin.

Câu 44: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là

A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 6.

Câu 45: Xenlulozơ có cấu tạo mạch  không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm OH, nên có thể viết là

A. [C6H7O2(OH)3]n
B. [C6H8O2(OH)3]n
C. [C6H7O3(OH)2]n
D. [C6H5O2(OH)3]n
Câu 46: Ở điều kiện thích hợp,  hai chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo thành metyl axetat?

A. HCOOH và C2H5OH.
B. CH3COOH và C​​2H5OH.

C. HCOOH và CH3OH.
D. CH3COOH và CH3OH.

Câu 47: Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2?

A. Etyl axetat
B. Vinyl axetat
C. Phenyl axetat
D. Propyl axetat

Câu 48: Có thể phân biệt xenlulozơ với tinh bột nhờ phản ứng

A. với dd iôt.
B. thuỷ phân.
C. với kiềm.
D. với axit H2SO4.
Câu 49: Cho các chất sau: NH3 (1), CH3NH2 (2), C6H5NH2 (3), (CH3)2NH (4), (C6H5)2NH (5). Các chất trên được sắp xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần là:

A. (4), (2), (1), (3), (5).
B. (3), (5), (4), (2), (1).
C. (5), (1), (3), (4), (2).
D. (5), (3), (1), (2), (4).

Câu 50: Khi thuỷ phân saccarozơ, sản phẩm thu được là

A. chỉ có fructozơ.
B. glucozơ và fructozơ.
C. chỉ có mantozơ.
D. chỉ có glucozơ.

Câu 51: Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là:

A. saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ
B. fructozơ, tinh bột, anđehit fomic

C. anđehit axetic, fructozơ, xenlulozơ
D. axit fomic, anđehit fomic, glucozơ

Câu 52: Công thức tổng quát của este no, đơn chức là

A. CxHyOz
B. CnH2 n-2O2
C. RCOOR’
D. CnH2nO2
Câu 53: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X, thu được 10,08 lít khí CO​2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C5H10O2.
B. C4H8O2.
C. C3H6O2.
D. C2H4O2.

Câu 54: Chất X có công thức cấu tạo thu gọn HCOOCH3. Tên gọi của X là

A. metyl fomat.
B. etyl fomat.
C. etyl axetat.
D. metyl axetat.

Câu 55: Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam etyl axetat thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 8,96
B. 13,44
C. 4,48
D. 3,36

Câu 56: Axit nào sau đây là axit béo?

A. Axit ađipic
B. Axit glutamic
C. Axit stearic
D. Axit axetic

Câu 57: Amin nào sau đây là amin bậc 2?

A. CH3CH2NH2.
B. CH3NHCH3.
C. (CH3)2CHNH2.
D. (CH3)2NCH​2​​​​CH3.

Câu 58: Thủy phân este CH3CH2COOCH3, thu được ancol có công thức là

A. CH3OH.
B. C3H7OH.
C. C2H5OH.
D. C3H5OH.

Câu 59: Ở điều kiện thường, X là chất rắn vô định hình, màu trắng, không tan trong nước nguội. Thủy phân chất X với xúc tác là axit hoặc enzim thu được chất Y dùng để tráng gương, tráng ruột phích. Chất X và Y lần lượt là 


A. xenlulozơ và glucozơ.

 B. tinh bột và fructozơ.


     C. tinh bột và glucozơ.

                              D. saccarozơ và glucozơ.

Câu 60: Trong các cặp sau, cặp nào  ancol và amin là cùng bậc?

A. C2H5CH(NH2)CH3, (CH3)2CHOH.
B. (CH3)3CNH2, (CH3)3COH.

C. CH3CH2CH2NH2, C2H5OH.
D. (CH3)2C(NH2)CH3, (CH3)3COH.

Câu 61: Phản ứng với chất nào sau đây có thể chuyển hóa glucozơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau?

A. Dd AgNO3.
B. Phản ứng với Na.

C. Phản ứng H2 /Ni, t0.
D. Phản ứng với Cu(OH)2.
Câu 62: Trung hòa 3,1 gam một amin đơn chức X cần 100ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là?

A. CH5N
B. C2H5N
C. C3H9N
D. C3H7N

Câu 63: Tỉ khối hơi của một este no, đơn chức X so với hiđro là 30. Công thức phân tử của X là

A. C​3​H​6​O​2
B. C​2​H​4​O​2​
C. C​5​H​10​O​2
D. C​4​H​8​O​2
Câu 64: Chất thuộc loại đisaccarit là

A. xenlulozơ.
B. glucozơ.
C. fructozơ.
D. saccarozơ.

Câu 65: Cacbohiđrat có nhiều trong hoa quả chín, đặc biệt là quả nho?

A. saccarozơ.

B. xenlulozơ.

C. glucozơ.

D. tinh bột.

Câu 66: Để phân biệt các chất: Glucozơ, glixerol, anđehit axetic, lòng trắng trứng và ancol etylic, có thể chỉ dùng một  thuốc thử nào sau đây?

A. dung dịch brom.
B. Cu(OH)2/OH(.
C. dung dịch HNO3.
D. dung dịch AgNO3/NH3.
Câu 67: Cho dãy các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột, xenlulozơ. Số chất trong dãy không tham gia phản ứng thủy phân là

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.

Câu 68: Thủy phân hoàn toàn một lượng tristearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glixerol và

A. 3 mol axit stearic
B. 3 mol natri stearat
C. 1 mol axit stearic
D. 1 mol natri stearat

Câu 69: Công thức cấu tạo của Etyl metyl amin là:

A. (C2H5)2NH.
B. (CH3)2NC2H5.
C. C2H5NHCH3.
D. C2H5NCH3.
Câu 70: Một este có công thức phân tử là C3H6O2, có tham gia phản ứng tráng bạc. CTCT của este đó là:

A. C2H5COOCH3
B. HCOOC3H7
C. CH3COOCH3
D. HCOOC2H5
Câu 71: Có bao nhiêu đồng phân amin ứng với công thức phân tử C3H9N?

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5

Câu 72: Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ là

A. 12.
B. 10.
C. 6.
D. 22.

Câu 73: Hỗn hợp E gồm bốn este đều có công thức C8H8O2 và có vòng benzen. Cho 16,32 gam E tác dụng tối đa với V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được 3,88 gam hỗn hợp ancol và 18,78 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là


A. 190. 
B. 100. 
C. 120. 
D. 240.

Câu 74: Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 3,08 mol O2, thu được CO2 và 2 mol H2O. Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và 35,36 gam muối. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,2. 


B. 0,24. 

C. 0,12. 

D. 0,16.
Câu 75: X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C8H12O4. Đun nóng X với dung dịch NaOH dư, thu được hai muối hữu cơ X1,X2 (X2 có số nguyên tử cacbon gấp đôi số nguyên tử cacbon trong X1) và chất hữu cơ X3 có cùng số nguyên tử cacbon với X1.

     Cho các phát biểu sau:

(a) X3 cho phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng.

(b) Có 3 công thức cấu tạo phù hợp với X.

(c) X2 là hợp chất hữu cơ đa chức.

(d) Đun nóng X1 với vôi tôi, xút thu được khí metan.

(e) Phân tử khối của X2 là 126.

Số phát biểu đúng là

              A. 4. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 5.
Câu 76: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:


Bước 1: Cho vào hai bình cầu mỗi bình 10 ml metyl axetat.


Bước 2: Thêm 10 ml dung dịch H2SO4 20% vào bình thứ nhất, 20 ml dung dịch NaOH 30% vào bình thứ hai.


Bước 3: Lắc đều cả hai bình, lắp ống sinh hàn rồi đun nhẹ trong 5 phút, sau đó để nguội.

Các phát biểu liên quan đến thí nghiệm trên được đưa ra như sau:


(a) Kết thúc bước (3), chất lỏng trong bình thứ nhất đồng nhất.


(b) Sau bước (3), ở hai ống nghiệm đều thu được sản phẩm giống nhau.

(c) Kết thúc bước (2), chất lỏng trong bình thứ hai phân tách lớp.


(d) Ở bước (3), có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng cách đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).

Số lượng phát biểu đúng là


A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.

Câu 77: Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau:

	Chất
	Thuốc thử
	Hiện tượng

	X
	Cu(OH)2
	Tạo hợp chất màu tím

	Y
	Dung dịch AgNO3 trong NH3
	Tạo kết tủa Ag

	Z
	Nước brom
	Tạo kết tủa trắng


Các chất X, Y, Z lần lượt là:

A. Gly-Ala-Gly, etyl fomat, anilin.                 
B. Gly-Ala-Gly, anilin, etyl fomat.


C. Etyl fomat, Gly-Ala-Gly, anilin.  


D. Anilin, etyl fomat, Gly-Ala-Gly.

Câu 78: Cho este hai chức, mạch hở X (C9H14O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y (no, hai chức) và hai muối của hai axit cacboxylic Z và T (MZ < MT). Chất Y không hoà tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Hiđro hóa hoàn toàn chất Z thu được chất T. Cho các phát biểu sau:


(a) Axit Z có đồng phân hình học.


(b) Có 2 công thức cấu tạo thõa mãn tính chất của X.


(c) Cho a mol Y tác dụng với một lượng dư Na thu được a mol H2.


(d) Khối lượng mol của axit T là 74 g/mol.

Số lượng phát biểu đúng là


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.

Câu 79: Cho 18 gam vinyl fomat thủy phân trong môi trường axit H2SO4 loãng với hiệu suất h%; hỗn hợp sản phẩm thu được đem phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được 102,6 gam kết tủa. Giá trị của h là

   
A. 90%. 
B. 80%                           C. 75%. 
D. 95%.

Câu 80: Đốt cháy hoàn toàn 6,46 gam hỗn hợp E gồm ba este no, mach hở X, Y, Z (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol; MX < MY < MZ < 248) cần vừa đủ 0,235 mol O2, thu được 5,376 lít khí CO2. Cho 6,46 gam E tác dụng hết với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) rồi chưng cất dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp chất rắn khan T. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na2CO3, CO2 và 0,18 gam H2O. Phân tử khối của Z là


A. 160.
B. 132.
C. 146.
D. 88.

---------- HẾT ----------


                     
                         Trang 3/3 - Mã đề thi 369

